
Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 3
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
x 025835627 31/03/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

 Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

2 4
Hoàng Thị Yến 

Linh
x 272225376 10/12/2010 Công an tỉnh Đồng Nai Cá nhân

Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai
29 Đạt

3 5 Lê Thị Tuyết x 038181000764 08/04/2016
Cục  cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
Cá nhân

Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

4 6 Trần Thu Trâm x 022605579 11/11/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

5 7 Dư Thị Thu Vân x 079165001416 27/05/2016
Cục  cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

6 8 Ngô Ngọc Kim x 023430905 20/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

7 9
Mai Lê Phương 

Trúc
x 271499931 03/07/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

8 10 Đỗ Thị Thái Hiền x 251130902 30/10/2018 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

9 11
Võ Thị Hồng 

Thương
x 212433121 29/07/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

Mẫu 3b - KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

Ca 10g00 ngày 08/10/2019 - tại HỘI TRƯỜNG BAN

18 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình: NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT KINH 

DOANH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM 

TUYỀN KÝ

189 Đỗ Ngọc 

Thạnh, Phường 4, 

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH  B-

UP VIETNAM

Alexandre De 

Rhodes, phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

10 14 Nguyễn Văn Hoàng x 020679790 06/10/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

4
Không 

đạt

11 15 Nguyễn An Ly x 01186023661 15/08/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL lưu 

trú và DLQG về dân cư
Cá nhân

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

12 16 Lê Đức Toàn x 024684171 09/01/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

13 17 Trần Thị Bích x 025154935 29/06/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

 Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

14 18 Đinh Ngô Mai Loan x 024780804 15/11/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

 Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

15 19 Võ Mạnh Cường x 371943717 26/02/2016 Công an tỉnh Kiên Giang Cá nhân

Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

16 20 Nguyễn Thị Hương x 212819932 08/03/2018 Công an tỉnh Quảng Ngãi Cá nhân

Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

17 21 Phạm Thị Mai x 192118708 22/04/2012
Công an tỉnh thừa Thiên 

Huế
Cá nhân

Huyện Phú Lộc, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

30 Đạt

18 22 Võ Ngọc Huy x 212883605 04/04/2018 Công an tỉnh Quảng Ngãi Cá nhân

Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi

27 Đạt

19 23 Nguyễn Thị Lệ Thu x 025483617 22/07/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

20 24 Trần Thị Hương x 024810389 29/08/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

 Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

21 25 Trần Thanh Vũ x 351704064 07/07/2017 Công an tỉnh An Giang Cá nhân
Huyện Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang
30 Đạt

22 30 Đinh Ngọc Tú x 011779682 25/05/2007
Công an thành phố Hà 

Nội
Cá nhân

Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
28 Đạt

23 31 Trần Thị Thý Kiều x 221308990 13/01/2009 Công an tỉnh Phú Yên Cá nhân
 Huyện Sông Hinh, 

Tỉnh Phú Yên
29 Đạt

24 32 Đỗ Quang Thi x 022945919 05/06/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

25 33 Nguyễn Quang Sơn x 079073003328 25/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

26 34 Nguyễn Kiên Giang x 341944745 27/01/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

27 35 Văn Dân Lượng x 079069003207 07/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

28 36 Võ Hoàng Sỉ x 312371459 13/03/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

29 37 Nguyễn Văn Tài x 301184046 30/03/2016 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

30 38
Nguyễn Hoàng 

Nam
x 341140473 08/10/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

31 39 Võ Nhựt Trường x 341880531 17/08/2013 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN HÀU 

ĐẠI DƯƠNG

130/2 Kha Vạn Cân, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

32 40 Bùi Thị Thanh Hiền x 025551753 26/12/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

33 41 Lim Thim Hiền x 311701212 08/01/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

34 42 Nguyễn Thị Oanh x 022399963 28/05/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

35 43 Kiên VenL x 334956467 12/03/2015 Công an tỉnh Trà Vinh 27 Đạt

36 44 Trần Ngọc Hưng
x 271998626 26/04/2013

Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

37 45 Trần Hoàng Vũ x 025159371 19/02/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

38 46 Nguyễn Thị Mỹ Chi x 312025640 16/02/2019 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

39 47 Lê Thị Thanh Điền x 221395159 07/11/2017 Công an tỉnh Phú Yên 30 Đạt

40 49 Nguyễn Kim Loan x 079175007812 9/08/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

41 50 Nguyễn Kim Tuyền x 079172011045 4/12/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

42 51 Quách Cẩm Phương x 023071286 19/03/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN HÀU 

ĐẠI DƯƠNG

130/2 Kha Vạn Cân, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

HỘ KINH DOANH 

KIM THANH

128/4 - 128/6, 

Phường Phú Thọ 

Hoà, quận tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY TNHH 

CUNG CẤP THỰC 

PHẨM VẠN AN

65/3, Hẻm 173, 

Đường Số 20, 

Phường 5, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM TỔNG 

HỢP VIỆT - HÀN

60a Đường 385, 

Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9, Thành phố 

Hồ Chí Minh

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN KIM LOAN

168b Phan Văn 

Khỏe, Phường 2, 

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

43 52 Trần Thị Kim Chi x 07918502366 8/11/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

44 53 Nguyễn Văn Thắng x 079075001847 16/06/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

45 54
Nguyễn Thái 

Nguyên Khánh
x 077086002920 26/04/2019

Cục  cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

46 55 Chung Bích Tuyền x 366043105 13/11/2010 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

47 56 Nguyễn Tiến Toàn x 241453981 26/07/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

48 57
Nguyễn Khánh 

Hoàng
x 025571121 02/07/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

49 58
Lê Nguyễn Thanh 

Tâm
x 025571131 25/04/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

50 59
Hoàng Thị Thanh 

Thủy
x 025668762 20/09/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

51 60 Văng Thị Yến Linh x 024918095 28/02/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

52 61 Nguyễn Mạnh Thi x 034089004082 22/7/2016
Cục  cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

53 62 Đậu Văn Lập x 187074585 05/02/2014 Công an tỉnh Nghệ An 29 Đạt

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU THỰC 

PHẨM SẠCH

Số 46/53/12 Đường 

Số 18, Khu Phố 2, 

phường Bình Hưng 

Hoà, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

HIGHSTYLE COFFEE

2826A Phạm Thế 

Hiển, Phường 7, 

Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM 

SAGOFOOD

672-673 Cư Xá 

Kiến Thiết, phường 

Hiệp Phú, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN KIM LOAN

168b Phan Văn 

Khỏe, Phường 2, 

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

54 63 Nguyễn Mạnh Công x 151940252 04/10/2007 Công an tỉnh Thái Bình 30 Đạt

55 64
Nguyễn Quang 

Thành
x 197222035 15/6/2017 Công an tỉnh Quảng Trị 27 Đạt

56 65
Trần Ngọc Thúy 

Anh
x 261164578 16/8/2016 Công an tỉnh Bình Thuận 30 Đạt

57 66
Trần Thị Ngọc 

Hạnh
x 079177008992 27/12/2018

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
Cá nhân

Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

58 67 Lê Thị Ngọc Liễu x 022727876 09/01/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận 2, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

59 71 Trương Thanh Hòa x 340791315 11/02/2011 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

60 72 Lê Thị Kim Loan x 321619900 12/04/2018 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

61 73 Lê Thị Thủy Giang x 364197146 13/07/2018 Công an tỉnh Hậu Giang 29 Đạt

62 74
Nguyễn Thị Mỹ 

Vân
x 025640994 09/11/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

63 75 Huỳnh Thị Thanh x 205614016 14/07/2008 Công an tỉnh Quảng Nam 29 Đạt

64 76
Lương Thị Cẩm 

Linh
x 364029767 21/07/2015 Công an tỉnh Hậu Giang 29 Đạt

HỢP TÁC XÃ CÔNG 

NÔNG TRƯỜNG SƠN

34b, Ấp 5, xã  Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM 

SAGOFOOD

672-673 Cư Xá 

Kiến Thiết, phường 

Hiệp Phú, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

65 77 Phạm Thị Nu x 023157758 23/05/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

66 78 Trần Thị Kim Ngọc x 341411626 01/06/2006 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

67 79 Trịnh Thị Hương x 240514219 19/07/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

68 80 Trần Thị Bích x 350721876 21/01/2010 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

69 81
Phan Thị Cẩm 

Hồng
x 321255697 25/06/2018 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

70 82
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
x 341787934 15/07/2011 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

71 83
Nguyễn Trần Việt 

Anh
x 250835427 09/01/2008 Công an tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KIM KORE

Số 18 Lê Lợi, 

Phường 4, quận Gó 

Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

72 84
Đinh Nguyễn Mỹ 

Duyên
x 251050445 04/4/2015 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

73 85 Huỳnh Tấn Ba x 212758211 09/8/2011 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

74 86 Lưu Kiến Bình x 023503965 25/12/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN LIỆU 

THỰC PHẨM TỰ 

NHIÊN

145/9 Đỗ Xuân 

Hợp, Khu Phố 2, 

phường Phước Long 

B, Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh

27 Đạt

HỢP TÁC XÃ CÔNG 

NÔNG TRƯỜNG SƠN

34b, Ấp 5, xã  Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HAN 

SSEM VINA

30 (r4 – 63) Hưng 

Gia 4, Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân 

Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

75 92
Nguyễn Ngọc 

Phương
x 025252512 25/02/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18

Không 

đạt

76 94 Nguyễn Văn Sống x 351626397 23/03/2015 Công an tỉnh An Giang 20
Không 

đạt

77 97 Trần Phương Thục x 051186000203 13/04/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

78 98 Trần Ngọc Tấn x 273472670 15/10/2013
Công an Bà Rịa- Vũng 

Tàu
30 Đạt

79 99 Trương Tuấn Nhã x 381245661 17/7/2009 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

80 100 Lâm Minh Phước x 365628901 06/02/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 Đạt

81 101 K' Son x 250848671 14/3/2008 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

82 105 Nguyễn Quốc Dũng x 068075000076 23/05/2019
Cục Cảnh Sát QLHC về 

trật tự xã Hội
30 Đạt

83 106 Trần Thị Kim Hạnh x 24724562 16/12/2011
Công an thành phố  Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

84 107
Nguyễn Xuân 

Truyên
x 351709941 13/03/2017 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

85 108 Nguyễn Hoài Tân x 079079008897 29/03/2019
Cục Cảnh Sát QLHC về 

trật tự xã Hội
30 Đạt

CÔNG TY TNHH TM 

NGỌC THIÊN PHÁT

270 A, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố 

hồ chí Minh

CÔNG TY TNHH TM 

ĐT QT TÙNG LÂM

130/27 Tân Thới 

Nhất 01, Phường 

Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ THỢ SĂN 

CÀ PHÊ

120 Nguyễn Xuân 

Khoát, phường Tân 

Thành, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

GIỐNG CÂY 

TRỒNG KIM 

HƯNG PHÚ

110/43/18 Bà 

Hom, Phường 

13, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

86 109
Nguyễn Thanh 

Xuân
x 351857770 04/06/2013 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

87 110
Trương Thành 

Nghĩa
x 264482506 07/11/2017 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 Đạt

88 112 Võ Minh Chánh x 079201002640 14/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

HỘ KINH 

DOANH TÔ 

MINH TRANG

69a Tỉnh Lộ 7- 

Ấp Lào Táo 

Thượng, xã 

Trung Lập 

30 Đạt

89 113 Mai Xuân Phúc x 205464414 08/03/2007 Công an tỉnh Quảng Nam 26 Đạt

90 114
Nguyễn Thị Thúy 

Phượng
x 205359336 26/08/2009 Công an tỉnh Quảng Nam 26 Đạt

91 115
Phan Trọng Diễm 

Phúc
x 261310664 11/09/2009 Công an tỉnh Bình Thuận

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM HẢI 

ĐĂNG

58 Đường B Trưng 

Trắc, Khu Phố 7, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Đạt

 

Hồ Quốc Khánh Nguyễn Thị Ngọc Hương Đặng Mỹ linh

HỘ KINH DOANH 

MIỀN TRUNG

7/2e Ngô Tất Tố, 

Phường 22, quận 

Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên viên chấm thi KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TY TNHH 

GIỐNG CÂY 

TRỒNG KIM 

HƯNG PHÚ

110/43/18 Bà 

Hom, Phường 

13, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh


